Chuyên đề vận dụng máy tính casio fx 570MS – GV NGÔ THỊ TRÚC GIANG …


Trường THPT PHAN CHU TRINH

Tổ: Vật lý – KCN

VẬN DỤNG MÁY TÍNH CASIO fx – 570MS
VÀO VIỆC TÌM PHẦN TỬ VÀ VIẾT BIỂU THỨC u,i CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
I.NÊU VẤN ĐỀ:
Trong chương trình vật lý 12 , bài tập về mạch điện xoay chiều chiếm khá nhiều trong các đề thi, nó chiếm thời lượng lớn trong nội dung chương trình. Bài tập về điện xoay chiều rất phong phú và đa dạng .

Do nhu cầu về thi cử, học sinh phải nhớ một nội dung kiến thức rộng lớn và nhiều kĩ năng khác, do đó với phần dòng điện xoay chiều cần phải:

+ Làm cho học sinh nắm vững nội dung kiến thức cơ bản
+Rèn luyện kĩ năng làm toán trắc nghiệm .

+Rèn luyện kĩ năng bấm máy tính 

Thực tế hiện nay với cách học “nhồi nhét “ thụ động , kĩ năng làm bài tập vật lý (nói chung) và bài tập điện xoay chiều (nói riêng) của học sinh còn yếu , vì vậy tìm ra phương pháp giải các bài tập vật lý về mạch điện xoay chiều là rất cần thiết.
   II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. §¸nh gi¸ vÒ thêi l­îng trong néi dung ch­¬ng tr×nh.

2. §¸nh gi¸ vai trß cña ch­¬ng dßng ®iÖn xoay chiÒu trong c¸c ®Ò thi.

3. Nªu ph­¬ng ph¸p chung.

4. Mét sè thÝ dô vËn dông cô thÓ minh ho¹.

    III.NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ  : 

1. §¸nh gi¸ vÒ thêi l­îng:

           PhÇn dßng ®iÖn xoay chiÒu trong néi dung ch­¬ng tr×nh:

Tæng sè tiÕt lý thuyÕt:11

Tæng sè tiÐt bµi tËp: 03

Tæng sè tiÕt trong n¨m: 99-89 (thùc hµnh) = 91 tiÕt.

2. §¸nh gi¸ vai trß:

          Ch­¬ng dßng ®iÖn xoay chiÒu trong c¸c ®Ò thi: 08 c©u(25%).

TØ träng trªn kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña ch­¬ng!

3. Phân nội dung cần bàn bạc trong hội thảo: 

a. ¤n tËp ®Ó n¾m v÷ng néi dung lÝ thuyÕt.

§©y lµ vÊn ®Ò t­ëng nh­ mu«n thuë, song thùc tÕ kh«ng thÓ thiÕu nã. Lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh dÔ nhí vµ vËn dông linh ho¹t, mét trong c¸c c¸ch lµ lËp b¶ng so s¸nh. 

D­íi ®©y lµ b¶ng dïng cho ch­¬ng dßng ®iÖn xoay chiÒu:

Dạng 11: BÀI TOÁN CỘNG  ĐIỆN ÁP  DÙNG MÁY TÍNH FX-570ES

1.Cách 1: Phương pháp giản đồ véc tơ:

 Dùng  Phương pháp  tổng hợp dao động điều hoà ( như dao động cơ học)

 -Ta có:  u1 = U01 
[image: image184.wmf]A

 và u2 = U01 
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 -Thì điện áp tổng trong đoạn mạch nối tiếp: u = u1 +u2 =U01
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 -Điện áp tổng có dạng: u = U0
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Với: U02 = U201+ U022 + 2.U02.U01. Cos(
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 Ví Dụ 1: Cho mạch gồm: Đoạn AM chứa: R, C mắc nối tiếp với đoạn MB chứa cuộn cảm L,r. Tìm uAB = ?Biết: 
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        uAM = 100
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        uMB = 100
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(V)      ->UMB = 100(V) và 
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Bài giải:  Dùng công thức tổng hợp dao động: uAB =uAM +uMB  
+ UAB = 
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             + Vậy uAB = 100
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2.Cách 2: Dùng máy tính FX-570ES: uAB =uAM +uMB  để xác định U0AB và (.
a.Chọn chế độ mặc định của máy tính: CASIO fx – 570ES 

+Máy CASIO fx–570ES bấm SHIFT MODE 1  hiển thị 1 dòng (MthIO) Màn hình xuất hiện Math.
+ Để thực hiện  phép tính về số phức thì bấm máy : MODE  2  màn hình xuất hiện CMPLX
+ Để tính dạng toạ độ cực : r ((  (ta hiểu là A(() ,  Bấm máy tính:  SHIFT MODE ( 3 2   

+ Để tính dạng toạ độ đề các: a + ib. Bấm máy tính :SHIFT MODE ( 3 1   

+ Để cài đặt đơn vị đo góc (Deg, Rad): 

    -Chọn đơn vị đo góc là độ (D) ta bấm máy : SHIFT MODE 3   màn hình hiển thị chữ D 
    -Chọn đơn vị đo góc là Rad (R) ta bấm máy: SHIFT MODE 4  màn hình hiển thị chữ R 
+Để nhập ký hiệu góc  (   ta bấm máy:  SHIFT  (-). 

b.Ví dụ: Cho: uAM = 100
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(V) sẽ biểu diễn 100
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  Hướng dẫn nhập Máy tính CASIO fx – 570ES 

 -Chọn MODE: Bấm máy: MODE  2     màn hình xuất hiện chữ CMPLX
 -Chọn  đơn vị đo góc là độ (D) ta bấm:  SHIFT MODE 3  trên màn hình hiển thị chữ D 
        Nhập máy: 100
[image: image19.wmf]2

 (SHIFT (-)  -60   hiển thị là:    100
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 -Chọn  đơn vị đo góc là Rad (R) ta bấm: SHIFT MODE 4 trên màn hình hiển thị chữ R 
        Nhập máy:  100
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 (SHIFT (-) (-(:3  hiển thị là:  100
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Kinh nghiệm cho thấy: Nhập với đơn vị độ nhanh hơn đơn vị rad. (vì nhập theo đơn vị rad  phải có dấu ngoặc đơn ‘(‘, ‘)’ nên thao tác nhập lâu hơn, ví dụ: nhập 90  độ  thì nhanh hơn là nhập ((/2)

  Cần chọn chế độ mặc định theo dạng toạ độ cực r ((  (ta hiểu là A ((  )

       - Chuyển từ dạng : a + bi sang dạng  A( ( , ta bấm SHIFT 2 3 = 

       - Chuyển từ dạng  A( ( sang dạng : a + bi , ta  bấm SHIFT 2 4 = 

c. Xác định U0 và 
[image: image24.wmf]j

 bằng cách bấm máy tính: 

   +Với máy FX570ES : Bấm chọn MODE 2  trên màn hình xuất hiện chữ: CMPLX.
     -Nhập U01, bấm SHIFT (-) nhập φ1; bấm +, Nhập U02 , bấm SHIFT (-) nhập φ2   nhấn =  kết quả. 

      (Nếu hiển thị  số phức dạng: a+bi  thì  bấm SHIFT 2  3   =  hiển thị kết quả là: A(( 
  +Với máy FX570MS : Bấm chọn MODE 2 trên màn hình xuất hiện chữ: CMPLX.
     Nhập U01, bấm SHIFT (-) nhập φ1 ;bấm +  ,Nhập U02 , bấm SHIFT (-) nhập φ2   nhấn =  

    Sau đó bấm SHIFT  +  = , ta được A; SHIFT   =  ; ta đọc φ ở dạng độ (nếu máy cài chế độ là D:)

                                                                                        ta đọc φ ở dạng radian (nếu máy cài chế độ là R:)

 +Lưu ý Chế độ hiển thị kết quả trên màn hình:

Sau khi nhập, ấn dấu =  có thể hiển thị kết quả dưới dạng số vô tỉ, muốn kết quả dưới dạng thập phân ta  ấn SHIFT  =   ( hoặc dùng phím S(D  ) để chuyển đổi kết quả Hiển thị.
Ví dụ 1 ở trên : Tìm uAB = ? với: uAM = 100
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                                          uMB = 100
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(V)    ->  U0MB = 100
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Giải 1: Với máy FX570ES : Bấm chọn MODE 2  trên màn hình xuất hiện chữ: CMPLX
  Chọn chế độ máy tính  theo D(độ): SHIFT MODE  3 
  Tìm uAB ? Nhập máy:100
[image: image30.wmf]2

 (SHIFT  (-).( (-60) +  100
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  Hiển thị kết quả : 200(-15 . Vậy uAB = 200
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Giải 2: Chọn chế độ máy tính theo R (Radian): SHIFT MODE  4 
Tìm uAB? Nhập máy:100
[image: image34.wmf]2

 (SHIFT  (-).( (-((/3)) +  100
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  Hiển thị kết quả:  200(-(/12 . Vậy uAB = 200
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d. Nếu cho u1 = U01cos((t + (1) và u = u1 + u2 = U0cos((t + () . 

  Tìm dao động thành phần u2 : (Ví dụ hình minh họa bên) 

   u2 = u - u1 .với: u2 = U02cos((t + (2). Xác định  U02 và (2 

*Với máy FX570ES : Bấm chọn MODE 2  
  Nhập U0, bấm SHIFT (-) nhập φ; bấm  - (trừ);  Nhập U01 , bấm SHIFT (-) nhập φ1   nhấn = kết quả. 

   (Nếu hiển thị  số phức thì  bấm SHIFT 2  3   =   kết quả trên màn hình là:  U02 ( (2
*Với máy FX570MS : Bấm chọn MODE 2   
  Nhập U0 , bấm SHIFT (-) nhập φ ;bấm  - (trừ); Nhập U01 , bấm SHIFT (-) nhập φ1   nhấn =  
  bấm SHIFT  (+)   = , ta được U02 ; bấm SHIFT  (=) ; ta được φ2 

Ví dụ 2:  Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một cuộn cảm thuần  mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100
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) (V), thì khi đó điện áp hai đầu điện trở thuần có biểu thức uR=100cos(
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t) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần sẽ là 

  A. uL= 100 cos(
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B. uL = 100 
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  C. uL = 100 cos(
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D. uL = 100
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 cos(
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Giải 1: Với máy FX570ES : Bấm chọn MODE 2  trên màn hình xuất hiện chữ: CMPLX
  Chọn chế độ máy tính  theo độ: SHIFT MODE  3 
 Tìm uL? Nhập máy:100
[image: image51.wmf]2

 (SHIFT  (-).( (45) -  100 SHIFT  (-). ( 0 = 

  Hiển thị kết quả : 100(90  . Vậy uL= 100
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 (V)                                         Chọn A
Giải 2: Chọn chế độ máy tính theo R (Radian): SHIFT MODE  4 
Tìm uL? Nhập máy:100
[image: image53.wmf]2

 (SHIFT  (-).( (((/4)) -  100 SHIFT  (-). ( 0  = 

  Hiển thị kết quả:  100((/2 . Vậy uL= 100
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(V)                                         Chọn A
Ví dụ 3:  Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100
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)(V), khi đó điện áp hai đầu điện trở thuần có biểu thức uR=100cos(
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t) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện  sẽ là 

A. uC = 100 cos(
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B. uC = 100 
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C. uC = 100 cos(
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D. uC = 100
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Giải 1: Với máy FX570ES : Bấm chọn MODE 2  trên màn hình xuất hiện chữ: CMPLX
  Chọn chế độ máy tính  theo độ: SHIFT MODE  3 
 Tìm uc? Nhập máy:100
[image: image69.wmf]2

 (SHIFT  (-).( (-45) -  100 SHIFT  (-). ( 0 = 

  Hiển thị kết quả : 100(-90  . Vậy uC = 100
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 (V)                                             Chọn A
Giải 2: Chọn chế độ máy tính theo R (Radian): SHIFT MODE  4 
Tìm uC ? Nhập máy:100
[image: image71.wmf]2

 (SHIFT  (-).( (-((/4)) -  100 SHIFT  (-). ( 0  = 

  Hiển thị kết quả:  100(-(/2 . Vậy uC = 100
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3.Trắc nghiệm áp dụng :
Câu 1: Đoạn mạch AB có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. M là một điểm trên trên doạn AB với điện áp uAM = 10cos100(t (V) và  uMB = 10eq \r(3) cos (100(t - eq \f((,2)) (V). Tìm biểu thức điện áp uAB.?

     A. 
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       Chọn D
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L thuần cảm , C mắc nối tiếp thì điện áp đoạn mạch chứa LC là 
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(A) và  điện áp hai đầu R đoạn mạch là 
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 . Điện áp hai đầu đoạn mạch là:
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C. 
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  D. 
[image: image82.wmf](

)

6

/

.

100

cos

2

60

p

p

+

=

t

u

 (V).   Chọn C
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Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ . Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều , điện áp tức thời  giữa các điểm A và M , M và B có dạng : 
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Và 
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. Biểu thức  điện áp giữa A và B  có dạng : 


A. 
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Câu  4: Một đoạn mạch gồm tụ điện C có dung kháng ZC = 100
[image: image89.wmf]W

 và một cuộn dây có cảm kháng ZL = 200
[image: image90.wmf]W

 mắc nối tiếp nhau. Điện áp tại hai đầu cuộn cảm có biểu thức uL = 100cos(100
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/6)(V). Biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch có dạng như thế nào?

     A. u = 50cos(100
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B. u = 50cos(100
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     C. u = 100cos(100
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D. u = 50cos(100
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            Chọn D
Câu 5 (ĐH–2009): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L=1/(10π) (H), tụ điện có C = [image: image102.png]


 (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL= 20[image: image104.png]


cos(100πt + π/2) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 

    A. u = 40cos(100πt + π/4) (V).


B. u = 40[image: image106.png]


cos(100πt – π/4) (V).

    C. u = 40[image: image108.png]


cos(100πt + π/4) (V). 


D. u = 40cos(100πt – π/4) (V).                Chọn D
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Câu 6: Hai đầu đoạn mạch CRL nối tiếp có  một điện áp xoay chiều:  uAB =100
[image: image109.wmf]2

cos(100πt)(V),  điện áp giữa hai đầu MB là:  uMB = 100cos(100πt + 
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Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn AM là:
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uAM = 100cos(100πt + 
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Câu 7: Đặt vào hai đầu vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp . Biết R = 10(, cuộn cảm thuần có 
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 và điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có dạng 
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                  Chọn B
Câu 8:  Một mạch điện xoay chiều RLC ( Hình vẽ) có R = 100
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H. Điện áp hai đầu đoạn mạch AM chứa R có dạng: 

u1  = 100 cos100
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t (V). Viết biểu thức tức thời  điện áp hai đầu AB của mạch điện.
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[image: image167.wmf]A

Câu 9 : Ở mạch điện hình vẽ bên , khi đặt một điện áp xoay chiều vào AB thì 
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Câu 10: Ở mạch điện xoay chiều hình vẽ :R=80(; 
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 với i. Biểu thức điện áp hai đầu mạch là :  
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Chọn B
C. 
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Câu 11: Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây và một tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u =
[image: image144.wmf]1006cos(100)().
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 Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và hai bản tụ điện thì thấy chúng có giá trị lần lượt là 100V và 200V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là:
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Câu 12: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có điện dung 
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 F mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung 
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 F. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức 
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 tính bằng giây (s). Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là
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[image: image153.wmf])

(

6

100

cos

200

V

t

u

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

p

p

.
     B. 
[image: image154.wmf]u200cos100t(V)

2

p

æö

=p-

ç÷

èø

.

C. 
[image: image155.wmf]u150cos100t(V)

2

p

æö

=p-

ç÷

èø

.
     D. 
[image: image156.wmf]u100cos100t(V)

2

p

æö

=p-

ç÷

èø

.

Câu 13: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 60Ω, L = 0,8H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2)V. Khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp gữa hai bản tụ là 


A. uC = 80
[image: image157.wmf]2

cos(100t + π)(V )
B. uC = 160cos(100t - π/2)(V)


C. uC = 160cos(100t)(V) 

D. uC = 80
[image: image158.wmf]2

cos(100t - π/2)(V) 

Câu 14: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1/π(H), C = 50/π(μF) và R = 100(Ω). Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 220cos(2πft + π/2)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch I đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp giữa hai đầu R sẽ có dạng 


A. uR = 220cos(2πfot - π/4)V 
B. uR = 220cos(2πfot + π/4)V 


C. uR = 220cos(2πfot + π/2)V 
D. uR = 220cos(2πfot + 3π/4)V 

Câu 15: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 60Ω, C = 125μF, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2)V. Khi L = Lo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp gữa hai bản tụ là 


A. uC = 160cos(100t - π/2)V 
 B. uC = 80
[image: image159.wmf]2

cos(100t + π)V


C. uC = 160cos(100t)V 

 D. uC = 80
[image: image160.wmf]2

cos(100t - π/2)V 

Câu 16: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30Ω, C = 250μF, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2)V. Khi L = Lo thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là 


A. uR = 60
[image: image161.wmf]2

cos(100t + π/2)V.
B. uR = 120cos(100t)V 


C. uR = 60
[image: image162.wmf]2

cos(100t)V.
D. uR = 120cos(100t + π/2)V 

IV.Ưu và nhược điểm của phương pháp dùng máy tính:

Ưu điểm:

Thực hiện nhanh được bài toán tổng hợp với nhiều dao động; và pha ban đầu của các dao động có thể có trị số bất kỳ.

Nhược điểm:

Do học sinh không được trang bị lý thuyết về số phức nên việc dùng máy tính ban đầu có thể gặp rắc rối mà không biết cách khắc phục. (ví dụ như MODE, chế độ Deg, Rad, …). Nhưng thao tác máy năm ba lấn rồi sẽ quen.

Tốc độ thao tác phụ thuộc nhiều vào các loại máy tính khác nhau. (Nhược điểm này, giáo viên có thể khắc phục dễ. Nhưng với học sinh, chỉ có thể thực hiện được trên CASIO fx – 570ES để thế cho fx – 570MS).
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